VUA HÀM NGHI VÀ SƠN TRIỀU KHÁNG PHÁP Ở QUẢNG BÌNH
NNC. NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN
Trường Đại học Khoa học Huế

Sau ngày kinh đô Huế thất thủ (5/7/1885), với địa thế hiểm trở và nhân tình thuận lợi ở vùng rừng núi phía Tây, Quảng Bình đã trở thành địa bàn xung yếu trong công cuộc kháng Pháp giành độc lập dân tộc từ sự khởi xướng của vua Hàm Nghi. 

Đặc biệt, việc đứng chân lâu dài của Sơn Triều1 chống Pháp do vua Hàm Nghi cầm đầu ở vùng thượng lưu sông Gianh trong suốt 3 năm (10/1885-10/1888) có sự đóng góp máu xương của biết bao sĩ phu, quan lại và nhân dân Quảng Bình. Nhiều thủ lĩnh nghĩa quân ở Quảng Bình đã không quản ngại tính mạng, gian khổ để xả thân giúp vua, cứu nước, bảo vệ Sơn Triều. Điều đó đã dẫn đến sự phát triển rầm rộ, sôi nổi của phong trào Cần Vương ủng hộ vua Hàm Nghi và Sơn Triều kháng Pháp trên đất Quảng Bình, biến Quảng Bình thành “Kinh đô kháng chiến” thời vua Hàm Nghi xuất bôn.
1. Vài nét về thân thế và cuộc đời của vua Hàm Nghi 

Vua Hàm Nghi sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi (3/8/1871), là con thứ năm của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai (Hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị) và bà Phan Thị Nhàn. Anh ruột của vua Hàm Nghi là Nguyễn Phúc Ưng Kỳ (cũng gọi là Đường), tức vua Đồng Khánh (9/1885-1/1889) và Nguyễn Phúc Ưng Đăng, tức vua Kiến Phúc (12/1883-7/1884). Lúc chưa lên ngôi, vua Hàm Nghi huý là Nguyễn Phúc Ưng Lịch; sau khi lên ngôi chọn chữ thứ 5 là Minh (明) trong 20 chữ thuộc bộ Nhật ở Kim Sách làm tên. 

Từ một cậu bé hoàng tộc nhưng quen sống đời dân dã ngoài kinh thành, Ưng Lịch được phái chủ chiến triều đình Huế đưa vào cung, trở thành người đại diện tối cao cho nhân dân Việt Nam đang nung nấu trong tim ý chí quyết chiến chống lại bè lũ thực dân và tay sai kể từ lễ đăng quang ngày 2 tháng 8 năm 1884.

Do mới 13 tuổi, dĩ nhiên vua Hàm Nghi chưa thể nào có được ý thức đầy đủ về thù nhà, nợ nước; cũng như chưa hiểu hết được vai trò của một vị hoàng đế trong bối cảnh đất nước bị ngoại bang xâm lược và lăm le đặt nền thống trị trên toàn quốc. Nhưng cuộc tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế của quân đội triều Nguyễn rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885 đã đưa đẩy vua Hàm Nghi bước vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc, khi kinh đô Huế thất thủ vào tay quân Pháp. 
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Đường lên eo Lập Cập, xưa gọi là eo Lèn hay eo Ải  (Ảnh 2004)

Nơi quân vua Hàm Nghi phục kích đánh quân Pháp những năm 1885-18862
Rời kinh đô Huế, đoàn ngự giá của vua Hàm Nghi ra hành cung Quảng Trị, rồi lên thành Tân Sở phát dụ Cần Vương vào ngày 13 tháng 7 năm 1885. Từ đó cho đến khi vượt qua Lào để ra Sơn phòng Hà Tĩnh, và nhất là giai đoạn đứng chân ở miền núi Quảng Bình từ cuối tháng 10 năm 1885, vua Hàm Nghi đã chịu nhiều khổ ải vì phải luồn lách giữa núi rừng hiểm trở, giữa thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, giữa muôn vàn thiếu thốn, bệnh tật, đói khát và tính mạng luôn bị đe doạ. 

Trước nỗi gian khó và sự hy sinh không quản ngại, quyết tâm giúp vua chống Pháp đến cùng của những người theo phò tá, của nhân dân các địa phương; vị vua trẻ tuổi ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh lịch sử của mình, và đủ hùng tâm để theo nghĩa quân lên thác, xuống ghềnh, chui bờ, lủi bụi, vào sinh ra tử, nếm mật nằm gai trong gần 4 năm trời, duy trì triều đình kháng chiến chống Pháp ở núi rừng Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình,3 lãnh đạo phong trào Cần Vương cả nước cho đến khi bị rơi vào tay giặc đêm ngày 1 tháng 11 năm 1888. 
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Vùng ruộng Cây Mang (Ảnh 2004)

Nơi vua Hàm Nghi cùng quân lính từng đặt đàn tế Nam Giao4
Bắt được Hàm Nghi, Pháp đưa vua ra bến Ngả Hai xuôi bè về đồn Thanh Lạng, Đồng Ca; sau đó giải về Quảng Khê và đến đồn Thuận Bài vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 1888. Thiếu tá Dabat và trung uý Bonnefoy đem một toán sen đầm từ Huế ra dàn quân chào đón. Ngày 15 tháng 11 năm 1888, vua Hàm Nghi được đưa qua Bố Trạch rồi vào Đồng Hới và về Thuận An (Huế) hôm ngày 22 tháng 11 năm 1888.

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 1888, quân Pháp đưa vua Hàm Nghi về Lăng Cô để đi tàu vào Sài Gòn. Đến ngày 13 tháng 12 năm 1888, vua Hàm Nghi bị đưa xuống tàu mang tên Biên Hoà để vượt đại dương đi đày sang Bắc Phi. 

Cuộc lưu đày của vua Hàm Nghi đến xứ lạ quê người là bản án mà người ký quyết định thi hành không ai khác chính là bản thân nhà vua. Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng Pháp, ba bà thái hậu và vua Đồng Khánh ở Huế liên tục gửi thư kêu gọi Hàm Nghi về Huế, nhưng nhà vua khẳng khái từ chối. Toàn quyền Paul Bert cũng từng mặc cả việc lập Hàm Nghi làm vua 4 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh - Bình, để vua chấp nhận trở về nhưng cũng không thành. Đến khi bị bắt, nhà vua vẫn cự tuyệt không đầu hàng Pháp. Rõ ràng vinh hoa phú quý và sự nhọc nhằn gian khổ đã không thể làm lay chuyển ý chí của nhà vua trẻ đã giác ngộ.
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Khu vực nhà ông Thủ Chỉ Nưa, nơi vua Hàm Nghi từng ở lại (Ảnh 2004)5
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, chiều ngày 13 tháng 1 năm 1889, Hàm Nghi đến thủ đô Alger của Algérie, lúc sắp bước qua tuổi 18. Lúc đầu, Hàm Nghi tạm trú tại Tòa nhiếp chính (L'Hôtel de la Régence), sau đó chuyển về biệt thự rừng thông (Villa des Pins) ở El Biar, cách Alger 5km. 

Suốt gần một năm đầu, Hàm Nghi nhất định không chịu học hay nói tiếng Pháp và vẫn dùng khăn lượt, áo dài theo nếp cũ; mọi việc giao thiệp đều qua thông ngôn. Về sau, nhận thấy người Pháp ở Algérie thân thiện, khác với người Pháp ở Việt Nam, nên từ tháng 11 năm 1889, Hàm Nghi bắt đầu học tiếng Pháp, có thể nói và viết tiếng Pháp rất sành. Hàm Nghi cũng giao du với những trí thức Pháp và học thêm cả hội họa để vẽ tranh.  

Năm 1904, Hàm Nghi kết hôn với bà Marcelle Laloe (1884-1974), con gái của Chánh án Tòa Thượng thẩm Alger và có ba người con là công chúa Như Mai (1905-1999), công chúa Như Lý/Luân (1908-2005) và hoàng tử Minh Đức (1910-1990). Ngày 14 tháng 1 năm 1944, Hàm Nghi qua đời tại Alger vì bị ung thư dạ dày, mang theo nỗi hờn vong quốc do chưa thấy được ngày độc lập của dân tộc6. 
2. Sơn Triều chống Pháp của vua Hàm Nghi ở Quảng Bình

Đầu tháng 9 năm 1885, sau nhiều ngày trèo đèo lội suối trên đất Lào, khi vượt qua đèo Quy Hợp đến vùng Hàm Thao, gần Sơn phòng Hà Tĩnh, vua Hàm Nghi được Tổng đốc Nghệ An kiêm chỉ huy Sơn phòng Hà Tĩnh là Nguyễn Chánh đem quân đón tiếp, đưa về trú ở làng Phú Gia thuộc huyện Hương Khê. Phạm Văn Mỹ hay tin đem 500 quân nhập vào đoàn tuỳ tùng của vua Hàm Nghi7. Sau đó, Phan Đình Phùng đón vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết về Sơn phòng Hà Tĩnh. 

Tại Sơn phòng Hà Tĩnh, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết tiến hành củng cố nhân sự, tổ chức chiêu mộ nghĩa quân, bố trí đồn trại ở các chỗ hiểm yếu... Vua phong cho Phan Quang Cự làm Bố chánh Hà Tĩnh, Huỳnh Xuân Phong làm Sơn phòng Chánh sứ, Nguỵ Khắc Kiều làm Phó sứ, Phan Khắc Hoè làm Án sát, Phan Đình Phùng làm Tán lý, Phan Trọng Mưu làm Tham biện. Trương Quang Ngọc là một thổ ty vốn người to khoẻ, giỏi võ ở vùng Thanh Lạng cũng đem đội quân thiện chiến người Mường đến ứng nghĩa, được vua Hàm Nghi phong chức Hiệp quản, bổ sung vào đoàn quân hộ giá.

Biết tin vua Hàm Nghi ở tại Ấu Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 10 năm 1885 thiếu tướng Prud’homme tổ chức lực lượng tiến đánh để bắt nhà vua nhằm dập tắt phong trào kháng chiến. Tôn Thất Thuyết vội đưa vua Hàm Nghi cùng tùy tùng lui vào vùng Bãi Đức,9 Quy Đạt10 thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình để tránh giặc. Theo gót Hàm Nghi có Tôn Thất Thuyết, Tôn Thất Đàm,11 Tôn Thất Tiệp,12 Trần Xuân Soạn với chừng 100 lính và đoàn dân công chuyển 50 thùng vật dụng, 3 thớt voi và 5 con ngựa. Đạo quân Mường của Trương Quang Ngọc đi đoạn hậu để chặn giặc. 

Đoàn quân kháng chiến đi về phía xóm Đồng Nguyên thuộc làng Cổ Liêm,13 nhưng không tìm thấy địa thế thích hợp, nên kéo đến xóm Lim ở làng Ba Nương14. Tám ngày sau, quân Pháp từ Bãi Đức tiến đến Trành (làng Kiên Trinh thuộc tổng Thanh Lạng), vua Hàm Nghi liền vào trú quân ở sách Cát Đặng trong thung lũng Ma Rai thuộc tổng Kim Linh15. Một ngày sau, toán quân gồm 35 lính Pháp do đại uý Hugo chỉ huy kéo đến Ba Nương16. Không thấy nghĩa quân, giặc bèn tra khảo một người dân địa phương để nắm tin tức, rồi đuổi theo vua Hàm Nghi đến núi Lập Cập (còn gọi là eo Lèn hay Hung Ải)17. Quân nhà vua đã phục kích sẵn tại eo Lập Cập thấy quân Pháp đến liền nổ súng, đạn và tên nỏ của nghĩa quân bắn ra tới tấp, hơn một nữa đội quân Pháp bị thương vong, đại uý Hugo bị thương đến hai lần do trúng tên. Bị thất trận, Hugo phải thu quân về Bãi Đức, hợp với cánh quân đang đồn trú tại đó kéo toàn bộ trở lại Vinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1885. Đến ngày 3 tháng 1 năm 1886, Hugo chết vì tên tẩm độc đã phát tác18.

Vùng Ma Rai rất rộng, lọt thỏm giữa một thung lũng hẹp bốn bên núi rừng cao ngất, là một địa bàn hiểm yếu. Chiều dài của thung lũng theo hướng Đông Tây khoảng 10km, chiều rộng khoảng 1-2km. Muốn vào thung lũng này phải qua hai cái đèo (tiếng địa phương gọi là eo): đèo Ông Ðùng, hay còn gọi là eo Cà Bời, ở phía Đông (nếu đi theo con đường nay thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa vào); đèo Lập Cập ở phía Bắc (nếu đi theo con đường này thuộc các xã Hóa Tiến và Hóa Hợp, huyện Minh Hóa vào). Từ thung lũng này muốn rút lui có hai đường: vượt qua núi Pun về phía Tây ra La Văn đến Khe Ve, hoặc vượt qua dãy Trường Sơn ở phía Nam theo ngả đèo Mụ Giạ (nay thuộc xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá) để qua Lào.
Sau trận thắng Lập Cập, do địa thế vùng Ma Rai đất rộng, rừng núi hoang vu, dân cư thưa thớt nhưng lại quá nghèo, nếu giặc bao vây chặn mất đường eo Lập Cập thì khó liên hệ được bên ngoài để mở rộng địa bàn hoạt động và tập hợp lực lượng chống Pháp; nên sau 3 tháng trú đóng, đầu năm 1886, vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết quyết định rút khỏi thung lũng Ma Rai đi về hướng Tây qua núi Pun, theo đường La Văn về Tân Yên,19 sau đó chuyển lên Tà Bảo, rồi Khe Ve thuộc tổng Thanh Lạng20. 
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Cầu Khe Ve (Ảnh 2004)21
Nơi vua Hàm Nghi đặt căn cứ kháng chiến trong những năm 1886-1888

Vua Hàm Nghi lập căn cứ ở cửa Khe, đắp luỹ cao hai thước tạo thành đồn chiến đấu. Đây là căn cứ nằm bên bờ sông Nan - một nhánh quan trọng thuộc thượng nguồn sông Gianh. Trên địa bàn Khe Ve có rất nhiều hang động, nhờ đó vua Hàm Nghi gặp thuận lợi hơn trong việc đóng quân và cất giấu lương thực22. Muốn đến vùng Khe Ve, phải qua hai dãy núi đá Ma Rai và Lập Cập rất hiểm trở. Nhân dân Mường chung quanh tuy nghèo khổ vẫn mang lương thực đến ủng hộ khá nhiều, vua Hàm Nghi thấy vậy liền sai người đem tiền trả lại cho đồng bào.

Đầu tháng 1 năm 1886, lại một cánh quân từ Vinh do trung uý Camus chỉ huy phối hợp với quân Pháp trú phòng ở Hà Tĩnh lên đường tìm bắt vua Hàm Nghi. Ngày 10 tháng 1 năm 1886, từ Hà Tĩnh quân Pháp kéo lên Tốc Kỳ, Làng Mai và đến gần cửa Khe Ve ở thượng nguồn sông Nan thì phát hiện dấu vết của nghĩa quân. Rút kinh nghiệm sau trận đại bại của Hugo, lần này quân Pháp tiến rất chậm, song vẫn bị nghĩa quân theo dõi từng bước. Ngày 17 tháng 1 năm 1886, quân Pháp đến gần cửa Khe Ve thì bị nghĩa quân chặn đánh. Cuộc giao chiến diễn ra ác liệt, Camus trúng tên bị thương nên giao quyền chỉ huy lại cho trung uý Freystatter. Quân Pháp lại tiếp tục kéo binh vượt qua Khe Ve thì bị nghĩa quân mai phục bên bờ hữu ngạn đánh úp, Camus cùng 3 lính Pháp tử trận tại chỗ, 8 lính Pháp khác bị thương, cuộc hành binh bị bẻ gãy hoàn toàn. Freystatter vội vàng đem tàn quân chạy về Bãi Đức, từ đó rút về Vinh vào ngày 21 tháng 1 năm 188623.
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Ngã ba Khe Ve (Ảnh 2004)24
Vùng đất nằm trong căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi giai đoạn 1886-1888
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Qua hai lần thất trận nhục nhã, người Pháp xác định phải đánh đồn cửa Khe và tiêu diệt Sơn Triều của Hàm Nghi bằng mọi giá. Cuộc hành quân qui mô của Pháp đã được vạch ra: một cánh của thiếu tá Plagnol từ Vinh tiến lên Bãi Đức, cánh thứ hai của thiếu tá Pelletier từ Hà Tĩnh vượt qua đèo Quy Hợp, xuôi theo Khe Ròi thọc xuống. Cả hai cánh quân cùng lúc đánh vào căn cứ cửa Khe Ve của vua Hàm Nghi. Đây là một trận đánh sinh tử bởi vì tương quan lực lượng quá chênh lệch, nên dù chiến đấu anh dũng, gây nhiều thiệt hại cho Pháp, nghĩa quân Hàm Nghi vẫn phải rút chạy. Tôn Thất Thuyết cùng Trần Xuân Soạn đem một ít quân theo ngã Quy Đạt ra Hà Tĩnh, rồi sau đó ra Bắc để qua Trung Quốc cầu viện vào tháng 2 năm 1886. Đạo quân Mường của Trương Quang Ngọc cùng hai anh em Tôn Thất Đàm, Tôn Thất Tiệp đưa vua Hàm Nghi rút sâu vào rừng núi phía Tây. Trong trận này nghĩa quân Hàm Nghi bị tổn thất khá nặng, bỏ lại nhiều ngựa, gươm súng và áo quần thường dùng của nhà vua.

Từ căn cứ cửa Khe Ve, vua Hàm Nghi sang núi Ma Rai, rồi từ đó thường xuyên luân chuyển, khi thì ở Ma Rai, khi thì về Thanh Cước, lúc lại sang Khe Ve, quanh quẩn mãi trong vùng rừng núi Quảng Bình, Hà Tĩnh và Cam Môn (thuộc Lào). Hai lữ đoàn tăng cường của trung tá Metzinger và trung tá Mignot đưa quân săn lùng ráo riết nhưng không tài nào tìm được vua Hàm Nghi, nên cuối cùng phải rút về đóng ở Quảng Khê (cửa sông Gianh) và thành Đồng Hới. Ngày 16 tháng 2 năm 1886, đích thân thiếu tướng Prud’homme ra Quảng Bình chỉ huy chiến dịch bao vây Hàm Nghi. Quân Pháp triển khai chiếm đóng Hà Tĩnh, thiết lập căn cứ chợ Đồn và ở cửa sông Gianh để kiểm soát. Đạo quân “miền thượng nguồn” của Metzinger được lệnh bao vây thung lũng phía trên sông Gianh, chặn các đường giao thông phía Tây và phía Nam vùng Khe Ve. Còn đạo quân “miền hạ lưu” của Mignot thì chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực phía dưới.

Ngày 28 tháng 2 năm 1886, quân Pháp đến vùng Khe Ve, vua Hàm Nghi theo con đường mòn bí mật qua phía Nam vùng Khe Ve đến Ngả Hai, sau đó đi vào khu vực biên giới và trú ngụ tại đó để tránh sự truy lùng. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 1886, từ Khe Ve quân Pháp toả đi các hướng chung quanh, chiếm các điểm cao chia cắt Khe Mòi với sông Nan, lục soát Khe Doi nơi vua Hàm Nghi từng trú ẩn, nhưng vẫn không thu được kết quả. Quân Pháp tiếp tục truy lùng thêm 10 ngày nữa rồi đành bỏ cuộc kéo quân trở về Đồng Hới25.

Sau cuộc rút lui của quân Pháp vào tháng 3 năm 1886, hoạt động điều hành cuộc kháng chiến của Sơn Triều do vua Hàm Nghi đứng đầu tỏ ra có hiệu quả hơn trước. Từ Sơn Triều ở Quảng Bình, vua Hàm Nghi và bộ tham mưu chỉ đạo hoạt động chống Pháp thông qua việc phong chức cho các thủ lĩnh và phân công địa bàn phụ trách như Nguyễn Quang Bích nhận hàm Lễ bộ Thượng thư phụ trách vùng Tây Bắc (Bắc Kỳ); Nguyễn Thiện Thuật nhận hàm Bố chánh Hải Hưng, sau thăng làm Hiệp thống Bắc Kỳ Quân vụ đại thần, lãnh đạo phong trào chống Pháp ở đồng bằng Bắc Bộ… Tôn Thất Đàm là con trai trưởng của Tôn Thất Thuyết, theo cha phò vua Hàm Nghi cứu nước, đến tháng 2 năm 1886 khi Tôn Thất Thuyết lên đường ra Bắc rồi sang Trung Quốc cầu viện, Tôn Thất Đàm được giữ chức Khâm sai Chưởng lý Quân vụ đại thần, chịu trách nhiệm trực tiếp ban phát mệnh lệnh của vua Hàm Nghi cho các tướng sĩ khắp cả nước, đồng thời phụ trách việc điều động binh đội từ các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình trở vào các tỉnh trong Nam. Việc điều động các toán quân từ Nghệ An trở ra các tỉnh ngoài Bắc được giao phó cho Trần Xuân Soạn26. 

Chỗ dựa trực tiếp về quân sự của Sơn Triều Hàm Nghi ở Quảng Bình là lực lượng của Tri phủ Nguyễn Phạm Tuân, được vua phong làm Hồng lô tự khanh sung Tán lý quân vụ. Đầu năm 1886, sau khi Tôn Thất Thuyết ra Bắc rồi sang Trung Quốc cầu viện, Nguyễn Phạm Tuân được thăng chức Thượng tướng quân, làm việc bên cạnh Tôn Thất Đàm để giúp vua đánh giặc. Căn cứ kháng chiến của Nguyễn Phạm Tuân ở vùng Yên Lương - Cổ Liêm27 thuộc thượng lưu sông Gianh, nằm sát vị trí đóng quân của vua Hàm Nghi ở Khe Ve, quân số có đến ngàn người. Nguyễn Phạm Tuân đã sát cánh cùng với Khâm sai Tán lý Quân vụ đại thần Tôn Thất Đàm chiến đấu bảo vệ căn cứ Khe Ve của Sơn Triều Hàm Nghi rất tích cực.

Đến tháng 4 năm 1886, nhận thấy cần phải xây dựng một cơ sở cố định để nắm bắt tình hình và điều hành cuộc kháng chiến, dựa vào Nguyễn Phạm Tuân, Tôn Thất Đàm đã đem một viên tá sứ, một viên tham biện cùng 30 nghĩa quân từ nơi ở của vua Hàm Nghi tại tổng Thanh Lạng đến xóm Thác Đài, làng Cổ Liêm thiết lập một văn phòng trung tâm thu nhận tin tức, tấu, sớ, biểu của các thủ lĩnh Cần Vương khắp nơi gửi về rồi chuyển cho vua Hàm Nghi phê duyệt và nhận chỉ thị trực tiếp từ nhà vua để truyền đạt lại28.

Vùng thượng nguồn sông Nan, sông Gianh bao quanh khu vực vua Hàm Nghi ở đều có nghĩa quân đóng giữ. Còn vùng trung lưu sông Gianh thì có Đề đốc Lê Trực xây dựng căn cứ kháng chiến tại Thanh Thuỷ. Nghĩa quân của Lê Trực nhiều lần phối hợp với Nguyễn Phạm Tuân và Tôn Thất Đàm chiến đấu chống Pháp hành quân ở thượng nguồn, trực tiếp bảo vệ Sơn Triều của vua Hàm Nghi. Tài liệu của Pháp cho biết rằng: “Từ mùa xuân, vùng thượng lưu giữa sông Nậy và sông Gianh không nối được, các làng đặt dưới quyền kiểm soát của quân phiến loạn (nghĩa quân - TG)”29. 

Trước sự lớn mạnh của Sơn Triều ở Quảng Bình và phong trào kháng chiến khắp cả nước, vua Đồng Khánh do Pháp lập nên ở Huế (từ 14/9/1885) đã ra đạo dụ mới kêu gọi những người kháng chiến về đầu thú, hứa thưởng tước “Nam” và hàm nhị phẩm cho những ai đưa được Hàm Nghi về Huế. 

Trong hai năm 1886-1887, các cuộc khởi nghĩa ủng hộ Sơn Triều của vua Hàm Nghi nổ ra khắp nơi, đẩy quân Pháp vào thế bị động cả về quân sự lẫn chính trị. Do vậy, địch càng muốn mau chóng bắt đuợc Hàm Nghi để đè bẹp ý chí chiến đấu của những người kháng chiến. Pháp bao vây căn cứ của vua Hàm Nghi bằng cách chặn các con đường tiếp tế của nghĩa quân, xây dựng nhiều đồn bốt dọc theo sông Gianh, cắt đứt liên lạc giữa dân chúng với quân kháng chiến và thực hiện việc đốt phá, khủng bố dã man, tàn bạo. 

Ngày 27 tháng 2 năm 1887, quân Pháp chia làm hai cánh, do Bertrand dẫn một cánh đi qua Troóc và Cổ Liêm đánh vào nơi tập trung quân của Nguyễn Phạm Tuân, Tôn Thất Đàm ở Thác Đài, cánh còn lại do Trupel chỉ huy từ Quảng Khê men theo Rào Nan đánh lên. Nghĩa quân đã chặn đánh quyết liệt, làm cánh Trupel bị tổn thất nặng và chúng không hội quân được với nhau. Tuy căn cứ Thác Đài bị mất. Lãnh binh kiêm hy sinh cùng nhiều nghĩa quân khác, song quân Pháp vẫn thất bại, rút quân về lại Quảng Khê. 

Ngày 9 tháng 4 năm 1887, quân Pháp do đại uý Mouteaux chỉ huy chia làm hai cánh, đem theo Nguyễn Trọng Duật đã phản bội và một lý trưởng cũ để chỉ đường tiến đánh làng Yên Lương trên Rào Nan. Nguyễn Phạm Tuân bị bắn trọng thương, bị bắt và hôm sau thì chết, các tướng lĩnh dưới quyền của ông đều bị xử bắn ở chợ Minh Cầm. 

Nhằm tiêu diệt hết các cánh quân bảo vệ Sơn Triều Hàm Nghi, ngày 17 tháng 4 năm 1887 quân Pháp tiến đánh căn cứ Hạ Trang (Lệ Sơn), rồi dồn binh càn quét vùng Troóc và tấn công căn cứ Cao Mại của Mai Lượng. Mặc dù chiến đấu anh dũng, nhưng do tổn thất quá nặng, Mai Lượng phải rút qua Vàng Liêu hội quân với Tôn Thất Đàm. Cuối năm 1887, được Tôn Thất Đàm giao quyền chỉ huy quân đội triều đình Hàm Nghi tại Vàng Liêu, Mai Lượng ra sức củng cố lực lượng nghĩa quân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và giành lại quyền kiểm soát một khu vực rộng lớn.

Ngày 19 tháng 6 năm 1887, Mouteaux bất ngờ đánh xuống căn cứ Thanh Thuỷ của Đề đốc Lê Trực, hầu hết nghĩa quân và vợ con Lê Trực bị bắt sống, chỉ có Lê Trực và một ít nghĩa quân trốn thoát. Từ đây lực lượng của Lê Trực yếu dần và không có được trận đánh nào đáng kể nữa.

Nguyễn Phạm Tuân hy sinh, nghĩa quân Lê Trực tan rã, Tôn Thất Đàm thì rút ra và bị cô lập ở vùng rừng núi Hà Tĩnh, nghĩa quân Mai Lượng bị khống chế hoạt động, xem như lực lượng trực tiếp bảo vệ Sơn Triều của Hàm Nghi bị tan tác, các vùng trên sông Gianh lần lượt lọt vào tay Pháp, chỉ còn tổng Thanh Lạng là khu vực mà vua Hàm Nghi có thể ẩn náu. Tuy nhiên, nhờ địa thế trắc trở và lòng yêu nước của những người hộ giá, Sơn Triều của vua Hàm Nghi vẫn tồn tại, tránh được móng vuốt của các đoàn quân Pháp đang ngày đêm lùng sục. 

Nhưng dần dà về sau, một số người đi theo vua Hàm Nghi bắt đầu có tư tưởng mệt mỏi, muốn về đầu thú với Pháp. Thông qua Phạm Văn Mỹ là kẻ theo đuôi những người cộng tác với Pháp, người Pháp nắm được tư tưởng của Trương Quang Ngọc nên tìm cách liên lạc. Ngày 18 tháng 7 năm 1887, Mouteaux từ đồn Minh Cầm kéo quân lên Khe Ve rồi qua Thanh Cước để gặp Trương Quang Ngọc, vì biết y thường lui tới chỗ cha vợ là Cả Hinh trú ở vùng này. Quân Pháp đến Thanh Cước mới hay Trương Quang Ngọc đang dừng chân ở Chà Mạc. Khi quân Pháp đi sang Chà Mạc thì Trương Quang Ngọc đã chạy thoát. Mouteax liền nhờ dân địa phương chuyển lại bức thư dụ hàng với những hứa hẹn tốt đẹp. 

Vài hôm sau, dân Mường Cơ Sa30 bỏ vua Hàm Nghi quay sang hàng Pháp, Mouteaux liền nhờ viên chánh tổng trả ống thuốc phiện và cái bàn đèn thu được của Trương Quang Ngọc tại Chà Mạc, đồng thời gửi cho vua Hàm Nghi một tạ gạo trắng cùng 2 bức thư của bà Thái hậu Từ Dũ và vua Đồng Khánh khuyên hàng. Trương Quang Ngọc cũng có thêm một bức thư riêng của Mouteaux thương lượng bắt vua Hàm Nghi lập công, lập tức y nhận lời giúp Pháp bắt vua Hàm Nghi, nhưng do bị trượt gãy chân trong lần trốn chạy ở Chà Mạc, nên hẹn đợi đến lúc lành bệnh sẽ bắt tay thực hiện31.

Đầu năm 1888, vành đai bao vây Sơn Triều của vua Hàm Nghi xiết chặt dần, Tôn Thất Tiệp muốn đưa vua ra Bắc tiếp tục chiến đấu song không thành. Có người tuyệt vọng quá liền đặt vấn đề điều đình với Pháp, lập tức bị Tôn Thất Tiệp chém đầu. Lúc này quanh nhà vua chỉ còn lại Tôn Thất Tiệp, hai cha con Thống chế Nguyễn Thuý và hai người lính Mường cùng vài người khác từng đi theo vua Hàm Nghi nhưng không còn được Tôn Thất Tiệp tin cậy nữa, vì thế Trương Quang Ngọc chưa thể thực hiện ý đồ phản bội. 

Ngày 12 tháng 10 năm 1888, viên đội trước đây vốn theo hầu Hàm Nghi là Nguyễn Đình Tình đến đầu thú Pháp ở đồn Đồng Ca và tiết lộ tin tức nhà vua cho giặc. Đại uý Boulangier liền phái Nguyễn Đình Tình liên lạc với Trương Quang Ngọc. Vài ngày sau, hai kẻ phản bội nhận lời bắt vua cho thực dân Pháp.

Ngày 1 tháng 11 năm 1888, Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tình đem theo 20 lính Mường lấy ở Thanh Lạng, Thanh Cước kéo lên Chà Mạc. Đến 10 giờ đêm, toán quân phản bội tiến đến chỗ vua Hàm Nghi bên bờ Khe Tà Bảo. Đó là một ngôi nhà lợp tranh, vách nứa đơn sơ mới được dựng lên chừng sáu, bảy tháng. Cha con Thống chế Nguyễn Thuý nghe động, từ trong nhà lao ra liền bị Trương Quang Ngọc và đồng bọn dùng giáo đâm chết. Tôn Thất Tiệp vác gươm ra đánh cũng bị lính Mường phóng giáo xuyên qua ngực gục tại chỗ. Vua Hàm Nghi vừa chợt tỉnh giấc, cầm gươm bước ra thì bị rơi vào tay những kẻ phản bội.

3. Thay lời kết 

Dù cuối cùng cũng bị bắt, nghiệp lớn cứu nước vẫn không thành, nhưng chính nhờ có Hàm Nghi đứng ra phát động, mà phong trào Cần Vương cả nước nổ ra từ rất sớm và hết sức quyết liệt, gây cho Pháp nhiều lúng túng, tổn thất. 

Đặc biệt, trong phần lớn thời gian tiến hành kháng chiến, vua Hàm Nghi đứng chân ở Quảng Bình, nên phong trào kháng chiến tại đây càng mãnh liệt với nhiều cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Mai Lượng, Trần Văn Định, Đoàn Đức Mậu, Hoàng Văn Phúc... Tất cả đều ra sức vì nghĩa lớn của dân tộc, quyết đấu tranh trực diện với Pháp để giúp vua giành lại nền độc lập đã mất, trực tiếp góp phần bảo vệ ngọn cờ kháng chiến Hàm Nghi, bảo vệ Sơn Triều chống Pháp đang hoạt động trên mảnh đất này.

Chính sự hưởng ứng sôi nổi, quyết liệt và rộng khắp của nhân dân Quảng Bình nói riêng, nhân dân cả nước nói chung theo tiếng gọi yêu nước của vua Hàm Nghi (giai đoạn 1885-1888), đã có lúc làm cho nền thống trị của thực dân Pháp hết sức rối loạn, quyền lực của chúng dường như chỉ co hẹp lại ở kinh đô Huế. Thời điểm ấy người Pháp phải thốt lên rằng: “Quyền đô hộ của chúng ta chỉ được thừa nhận tại kinh thành và các vùng kế cận các đồn binh, nhưng các đồn binh thì không có nhiều. Ngoài ra tất cả xứ Trung Kỳ đang hoàn toàn rối loạn”32.

Cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ Sơn Triều chống Pháp của nhân dân Quảng Bình và phong trào Cần Vương cả nước đã lôi cuốn đại đa số dân chúng tham gia, tạo nên sự phân hoá sâu sắc trong hàng ngũ quan lại của triều đình bù nhìn do Pháp dựng lên ở Huế; nhiều người đã tìm cách gia nhập hoặc ủng hộ ngọn cờ chống Pháp do vua Hàm Nghi đứng đầu. Thực dân Pháp từng phải cay đắng nhận xét rằng: “Các quan lại, đặc biệt là những quan lại cao cấp, hầu hết đều bỏ đi, nhập bọn với Tôn Thất Thuyết (và Hàm Nghi). Ảnh hưởng của Tôn Thất Thuyết (và Hàm Nghi) như là tăng lên hằng ngày, sĩ phu nổi lên đấu tranh vũ trang. Không ai cắt lúa chín ngoài đồng, một vài ông quan còn lại thì mặt này họ dịu ngọt với quân ta, mặt kia họ lại một lòng với quân phiến loạn (tức nghĩa quân)”33.

Sự hy sinh quên mình vì nghĩa lớn của nhân dân Quảng Bình cũng tác động sâu sắc đến nhận thức và tư tưởng của vua Hàm Nghi, thúc đẩy nhà vua quyết tâm duy trì cuộc kháng chiến chống Pháp đến cùng. Vì thế, ngay cả khi đã rơi vào tay giặc, nhà vua vẫn không buông xuôi, không chịu đầu hàng kẻ thù và chấp nhận cuộc sống lưu đày. Điều đó đã tạo nên hình ảnh cao đẹp trong lòng nhân dân về vị vua kháng chiến của triều Nguyễn, về Sơn Triều kháng Pháp mà vua Hàm Nghi đã tạo dựng trong 3 năm ròng đứng chân ở miền Tây Quảng Bình.

Trong khoảng thời gian 4 năm 3 tháng trên ngai vàng, vua Hàm Nghi đã có trải nghiệm 3 tháng trèo đèo lội suối mất hàng trăm dặm, để trốn tránh sự truy đuổi của kẻ thù từ Huế đến Hà Tĩnh (7/1885-10/1885); nhưng lại có đến 3 năm thiết lập, điều hành bộ máy triều đình kháng chiến ở núi rừng Quảng Bình (10/1885-10/1888), để lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc đầy khó khăn, thử thách.

Không một vị hoàng đế nào của triều Nguyễn phải nếm trải nhiều gian khổ nhưng anh dũng như vua Hàm Nghi trong những điều kiện hết sức nghịch lý ấy; cũng không một địa phương nào do lịch sử đưa đẩy lại biến thành “Kinh đô kháng chiến”, vất vả bảo vệ Sơn Triều của vua Hàm Nghi suốt 3 năm ròng như tỉnh Quảng Bình. Âu đó cũng là định mệnh lịch sử, khiến tên tuổi của vua Hàm Nghi gắn chặt với một phần lịch sử - văn hóa của Quảng Bình, tạo nên sự đa sắc và độc đáo cho vùng đất đã quá nổi tiếng là địa linh nhân kiệt này! 
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